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      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


	Dầm AB chịu tác dụng của các lực có trị số F1 = 10 kN, F2 = 15 kN (Hình 1). Xác định phản lực tại các gối tựa biết a = 2 m.
 Câu 1: (4 điểm)
[image: ]
Hình 1
Câu 2: (3 điểm)
Đầu máy điện chuyển động chậm dần đều trên đường cong bán kính R = 800m và đã đi được quãng đường 800m. Hãy xác định gia tốc ở cuối đường cong và thời gian để đầu máy chuyển động trên đường cong đó nếu vận tốc đầu và vận tốc cuối tương ứng là vo = 54 km/h và v = 18km/h.
Câu 3: (3 điểm)
[bookmark: _GoBack]Một trục truyền có đường kính d = 8cm, chịu mômen xoắn nội lực Mz = 5000Nm. Trục bằng thép có ứng suất cho phép [c] = 80MN/m2, [] = 0,4°/m, G = 8.1010 N/m2. Kiểm tra trục theo điều kiện bền và điều kiện cứng.
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	4,0

	
	
	Vẽ phản lực lên hình (yêu cầu bắt buộc)
[image: ]
	0,5


	
	
	Xét hệ lực cân bằng: (1,2, XA, YA, B)~ 00,25
0,25

Lập các phương trình cân bằng của hệ lực bất kỳ:0,5

   Rx = RxA + F2. cos45º = 00,5

   Ry =  RyA – F1 + F2. sin45º + RB = 0
   ΣmA(i) =  - F1. 2a + F2. sin45º. 3,5a + RB. 5,5a = 00,5

Thay số:              0,25

   Rx = RxA + (/2). 15 = 0                                   0,25
0,25

   Ry = RyA – 10 – 15. (/2) + RB = 0           
   ΣmA(i) = -10. 4 + 15. 7. (/2) + RB. 11 = 0 0,25

Giải hệ phương trình:0,25

RxA =- (/2). 15 =  - 15kN0,25

RB =   = - 5,9 kN0,25

RyA =  10 + 15. (/2) - RB = 30,9 kN    
Vậy  RxA,  RB có chiều thực tế ngược với chiều của hình vẽ.0,5

	



	2
	
	
	3,0

	
	
	Tóm tắt
vo = 15m/s
v = 5m/s
s = 800m
R = 800m
Xác định: a và t 
	




	
	
	Áp dụng công thức của bài toán chuyển động biến đổi đều: 
        v =  vo  + aτ . t    
    5 = 15 +  aτ . t    
  aτ . t  = -10     (*)
Lại có:     s = so +  vo . t  + aτ . t 2     (Theo đề bài, so = 0)              
  800 = 0 + 15. t +  (-10). t
·   t = 160 s      
Từ (*):aτ =  =  = - 0,0625 m/ s2
  Có: an =  =  = 0,28 m/s2
Vậy gia tốc của tàu tại t = 160s:
a =  =  = 0,29 m/s2
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	3
	
	
	4,0

	
	
	d = 8 cm = 8. 10-2 m
Mz = 5000Nm = 5 kNm
 [] = 80MN/m2 = 80.103 kN/m2
[] = 0,4 0/m
G = 8.1010 N/m2 = 8.107 kN/m2
	


	
	
	Kiểm tra độ bền của trục
Áp dụng điều kiện bền:
          τmax =  ≤ []
Đối với trục đặc: 
Wo  = 0,2 d3 = 0,2. (8. 10-2)3 = 102,4. 10-6 m3
·  τmax =   = 48,8. 103    (kN/m2)
Thấy: τmax = 48,8. 103 (kN/m2) < [] = 80.103 kN/m2 
·  trục đảm bảo điều kiện bền.
Kiểm tra độ cứng của trục
Áp dụng điều kiện cứng:
                       θmax =  ≤ [θ]
Đối với trục đặc: 
Jo  = 0,1 d4 = 0,1. (8. 10-2)4 = 409,6. 10-8 m4
·  θmax = = 0,87  (0/m)
Thấy:
 θmax = 0,87  (0/m) > [θ] = 0,4 0/m                     
· Trục không đảm bảo độ cứng.
Kết luận: Trục không đảm bảo về cường độ chịu lực
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